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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG THANH DUNG 

Địa chỉ: Tổ 2, KP Phú Thạnh, P. Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, T Bà Rịa Vũng Tàu 

Văn phòng đại diện: 16/76/25 Khu phố Long Khánh, Phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Website: www.trongoivanphongpham.com 

Email: trongoivanphongpham@gmail.com; trungthanhdung79@gmail.com                   

Hotline/ Zalo: 0981703398 – MST: 3502224288 

                                            

THƯ NGỎ 
   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng      năm     

KÍNH GỬI:  - Tổng Giám Đốc/ Giám đốc, 

 - Trưởng phòng hành chính/ nhân sự, 

 - Trưởng phòng thu mua/ mua hàng,                                  

Công Ty TNHH Thương mại Trung Thanh Dung xin gửi đến Quý Khách hàng, Quý Đối tác, lời chào 

trân trọng, kính chúc Quý Khách hàng luôn phát triển và thành công trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. 

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp trọn gói văn phòng phẩm, tạp phẩm, mực in,...với giá 

cả cạnh tranh và chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

Từ khi thành lập, với trên 05 năm hoạt động kinh doanh và dịch vụ, Trung Thanh Dung đã được 

khách hàng tin cậy và đánh giá cao chất lượng sản phẩm cũng như phong cách chăm sóc, phục vụ Quý 

khách hàng. Đến nay, công ty chúng tôi đã có một lượng khách hàng ổn định tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

như: KCN Mỹ Xuân, KCN Gò Dầu và tỉnh Đồng Nai như: KCN Nhơn Trạch 2, KCN Nhơn Trạch 3…và các khách 

hàng trong ngành dầu khí… 

Trung Thanh Dung với phương châm: “Sự hài lòng từ khách hàng là mục tiêu của chúng tôi”. 

Trung Thanh Dung chú trọng đến chất lượng sản phẩm, có hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng 

trước, trong và sau bán hàng với chất lượng tốt nhất. Đôi ngũ cán bộ công nhân viên của công ty có trình độ 

kỹ thuật, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo thư này là Bảng chào giá một số các mặt hàng mà Trung Thanh Dung 

đang cung cấp, để quý khách hàng so sánh với bảng giá nhà cung cấp hiện tại quý khách hàng đang hợp 

tác, nhằm giúp quý khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn, có thể tìm kiếm được nhà cung cấp tối ưu nhất, 

giá rẻ nhất, tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp. 

Chúng tôi mong muốn được hợp tác, ký kết hợp đồng với Quý Công ty trên tinh thần đôi bên cùng có 

lợi & cùng phát triển bền vững lâu dài. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện theo đúng các điều khoản của Hợp 

đồng đề ra. 

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp từ Quý khách hàng về sản phẩm và dịch vụ 

của chúng tôi, cũng như không ngừng thay đổi, nâng cao chất lượng để phục vụ Quý khách hàng ngày một 

tốt hơn. 

Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Thương Mại Trung Thanh Dung 

Tổ 2, Khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Di động: 0911260938 – Ms Trang 

Email: trongoivanphongpham@gmail.com 

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng! 

            Công ty TNHH TM Trung Thanh Dung 

        Giám đốc 

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Dung   

http://www.trongoivanphongpham.com/
mailto:trongoivanphongpham@gmail.com
mailto:trungthanhdung79@gmail.com


Thiết bị văn phòng TTD

Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG 

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

BẢNG BÁO GIÁ MÁY CHẤM CÔNG

BẢNG BÁO GIÁ CÁC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG CẦN THIẾT
Số BG:

* Khách hàng sẽ nhận được chính sách ưu đãi giảm giá khi đặt hàng sỉ với số lượng lớn
* Chúng tôi xin cam kết sẽ mang tới những sản phẩm , hàng hóa , dịch vụ chất lượng tốt nhất, với mức giá cạnh tranh nhất tới Quý khách hàng.

* Bộ phận chăm sóc khách hàng của Trung Thanh Dung luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp những thắc mắc của Khách hàng mọi lúc mọi nơi
* Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và cố gắng cải thiện dịch vụ của mình ngày càng tốt hơn nữa.

HOT
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

1

Máy chấm công Vân Tay 

+ thẻ 

GIGATA T9

Tính năng: 

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.

- Quản lý đến 1.000/3.000 dấu vân tay  & Thẻ cảm ứng + Password

- Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password

- Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn .

- Dung lượng nhớ  lưu trữ trong máy 100.000 IN/OUT

- Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca….

- Kết nối với máy tính  qua cổng TCP/IP + USB 16GB

- Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca

- Hiển thị tên người chấm công lên máy.

- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện. 

- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công. 

T9 phù hợp cho các công ty vừa & nhỏ, các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán 

café, Karaoke, văn phòng cơ quan…

Cái 01

2

Máy chấm công Vân 

Tay+thẻ + kiểm soát cửa

GIGATA T8A

Tính năng: Chấm công +  Kiểm soát cửa ra vào

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.

- Quản lý đến 3.000 dấu vân tay  & Thẻ cảm ứng + Password

- Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password

- Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn .

- Dung lượng nhớ  lưu trữ trong máy 100.000 IN/OUT

- Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca….

- Kết nối với máy tính  qua cổng TCP/IP   

- Pin lưu điện chính hãng theo máy

- Hiển thị tên người chấm công lên máy.

- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện. 

- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.

T8A  phù hợp cho các công ty vừa & nhỏ, các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán 

café, Karaoke, văn phòng cơ quan…

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

3

Máy chấm công vân tay + 

thẻ cảm ứng

RONALD JACK 

4000TID-C 

Tính năng:

- Máy chấm công màn hình màu dùng tốt nhất hiện nay 

- Công suất chứa 3000/4.200 dấu vân tay + 10.000 thẻ +  Password

-  Sử dụng Chip xử lý  Intel thế hệ mới của Mỹ cực nhanh

- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn mới nhất 

- Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver

- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.

- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công

- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ

- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP

- Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB thật tiện lợi

- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện.

- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công.

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

4

Máy chấm công Vân Tay 

thế hệ mới

GIGATA S800

Tính năng: Tích hợp Pin lưu điện trong 8 giờ

- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.

- Quản lý đến 5.000 dấu vân tay + 10,000 thẻ cảm ứng + Password

- Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password

- Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ mới nhất 

 - Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn .

- Dung lượng nhớ  lưu trữ trong máy 200.000 IN/OUT

- Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca….

- Kết nối với máy tính  qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + USB

- Dùng Timer để kết nối trực tiếp với chuông reng báo giờ

- Hiển thị tên người chấm công lên máy.

- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện. 

- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.

- Thiết kế tinh tế & sang trọng.

- Pin lưu điện 7.4V 2000mAh

Ưu điểm:  Dùng rất bền & được ưu chuộng

+ Bảo mật cao & có pin trữ điện bên trong máy

+ Bảo mật cao, hiển thị Tiếng Anh & Tiếng Việt

+ Có thể gắn thêm tính năng WIFI, thẻ cảm ứng 

 + Phần mềm quản lý tên nhân viên, số vân tay, giờ công chi tiết & tổng hợp… được 

xuất ra file Excel để tính lương…

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

5

Máy chấm công vân tay + 

WIFI Ronald Jack 5000T-

C

Tính năng:

- Chấm công bằng dấu vân tay + kết nối bằng Wifi 

- Quản lý đến 3.000 dấu vân tay &  Password.

- Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ mới nhất 

 - Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn .

- Dung lượng nhớ 100.000 IN/OUT(khi không kết nối máy tính)

- Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca….

- Kết nối với máy tính  qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + Wifi

- Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca, có 15 kiểu chuông

- Hiển thị tên người chấm công lên máy.

- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện. 

- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.

- Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password

Ưu điểm:  

+ Kết hợp sử dụng dấu vân tay + password

+ Kết nối Wifi hoặc cổng mạng, USB

+ Bảo mật cao, hiển thị Tiếng Anh & Tiếng Việt

 + Phần mềm quản lý tên nhân viên, số vân tay, giờ công chi tiết & tổng hợp… được 

xuất ra file Excel để tính lương…

Cái 01

BẢNG BÁO GIÁ MÁY IN, MÁY SCAN, MÁY FAX
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

1
Máy in HP Laser pro 

M404DW 

Máy in HP Laser pro M404DW (mạng có dây, 2 mặt , mạng không dây) 

In khổ A4, tốc độ in ( letter ): 40 trang / phut . Trang in đầu tiên ( trạng thái sẵn sàng 

) : chỉ  6.3 giây ( đen ) . Chất lượng in tốt nhất 1200 * 1200 dpi .   Bộ vi xử lí  1200 

Mhz, Bộ nhớ  256 MB.  Khả năng in trên thiết bị di động :Apple AirPrint™; Google 

Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobile Apps; Mopria™ Certified; 

ROAM capable for easy printing; Wi-Fi® Direct printing .  Ngôn ngữ in : HP PCL 

6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster . Khay giấy 

vào : khay ưu tiên : 100 trang , khay 250 trang,  khay giấy ra 150 trang  . Màn hình 

điều khiển : LED 2 dòng   .  Công suất in tối đa / tháng : 80,000 trang , công suất 

khuyến nghị in trong tháng : 750 đến 4000 trang  . Kết nối căn bản :1 Hi-Speed USB 

2.0; 1 host USB at rear side;Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 

802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio  

Sử dụng mực  :  HP76A/X : CF276A/X  ( 3.000 or 10.000 trang  )

Cái 01

2
Máy in CANON LBP 

2900

Tốc độ in 12 trang/phút , in khổ A4

Độ phân giải 2400 x 600dpi 

Bộ nhớ 2 MB

Khay giấy Khay trước 150 tờ. Khay tay 1 tờ

Kết nối Cổng USB 2.0 tốc độ cao

Mực Cartridge 303 (2,000 trang, khổ A4)

Cái 01

3
Máy in CANON 

LBP113w

Tốc độ in 22 trang/phút, in khổ A4

Độ phân giải 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Bộ nhớ 256MB

Hiển thị Màn hình LCD 5 dòng

Giấy vào 150 tờ

Kết nối "Cổng USB 2.0 tốc độ cao

Wi-Fi 802.11b/g/n"

Mực Cart 047 (1,600 trang), Drum 049 (12,000 trang)

Công Suất 20,000 trang/ tháng

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

4
Máy in phun đơn năng 

Canon iP 2870s

Tốc độ in (A4) 8.0 ipm (Black), 4.0 ipm (Color)

Cỡ giọt mực min.2pl

Độ phân giải 4800 x 600 dpi

Phần mềm kèm theo My Image Garden

Cartridges PGI 745, CLI 746 

Kết nối USB 2.0 Hi-Speed

Xuất xứ VIETNAM

Cái 01

5
Máy in phun đa chức 

năng Canon Pixma E410

Tốc độ in 8.0 ipm (black), 4.0 ipm (color)

Cỡ giọt mực min. 2pl

Độ phân giải in 4800 x 600 dpi

Độ phân giải quét 600 x 1200 dpi

Color 48 bit

Phần mềm kèm theo My Image Garden

Cartridges PG-47, CL-57

Kết nối USB 2.0 Hi-speed.

Xuất xứ VIETNAM

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

6
Máy in phun liên tục 

Canon Pixma G1010

Tốc độ in (A4) "8.8 ipm (Black), 5.0 ipm (Color)

Độ phân giải 4800 x 1200 dpi

Cartridges GI 790 (BK/C/M/Y) (6000/7000 trang)

Kết nối  USB 2.0 Hi-Speed

Cái 01

7 Máy Fax 2840 - MÁY IN 

LASER ĐEN TRẮNG

Đa chức năng (sheetfed) In laser/Fax laser/ Photocopy

•  Tích hợp tai nghe 

•  Màn hình 2 dòng-16 ký tự

•  Tốc độ Modem 33.6 Kbps 

•  Tốc độ in/ copy 21 trang/phút,tương thích Windows & Mac.

•  Tốc độ truyền 2,5 giây

•  Bộ nhớ 16 MB 

•  Nhận & lưu được 400 trang khi đã hết giấy 

•  Độ phân giải 2400x600dpi 

•  Phóng to thu nhỏ 25% - 400% 

•  Khay giấy 250 tờ 

•  Quay số nhanh cho phép lưu 200 số, có thể lưu theo 8 nhóm  

Sử dụng : Mực TN-2260 ( hộp nhỏ 1200 trang A4); Mực TN-2280 ( hộp lớn 2.600 

trang A4); Drum DR-2255 (12.000 trang A4)

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

8

Máy in MFC- 2701DW

MÁY LASER ĐEN 

TRẮNG ĐA CHỨC 

NĂNG

In mạng và không dây (Wifi) Sao chụp – Quét màu – Fax  

• Tốc độ modem: 33,6 Kbps

• Bộ nhớ fax: 400 trang khi hết giấy

• In đảo mặt tự động

• Tự động nạp bản gốc 35 trang

• Quay số nhanh: 200 số và 20 nhóm

• Tốc độ in/sao chụp: 30 tr/ph

• Độ phân giải in: 600x600 dpi, chất lượng HQ1200 (2400x600dpi)

• Độ phân giải quét: 600x2400 dpi (24-bit)

• Bộ nhớ trong: 32MB

• Khay giấy 250 tờ

• Giao thức: Hi speed 2.0

• Kết nối mạng: 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-

hoc Mode) IEEE 802.11 g/n (Wi-fi Direct) 

• In từ thiết bị di động:Brother iPrint&Scan, AirPrint, Google Cloud Print 

Sử dụng : Mực TN-2385 ( 2.600 trang A4) 

                Drum DR-2385 (12.000 trang A4)

Cái 01

9 Máy in HP Laser 107A 

Máy in HP Laser 107A ( 1- 5 user )

In khổ A4, tốc độ in ( letter ): 20 trang / phut  . Trang in đầu tiên ( trạng thái sẵn 

sàng ) : chỉ  8.3 giây ( đen ) . Chất lượng in tốt nhất  1200 dpi * 1200 dpi .   Bộ vi xử 

lí  400 Mhz, Bộ nhớ  64 MB . Ngôn ngữ in :  SPL .  Khay giấy vào : khay 150 trang,  

khay giấy ra 100 trang  . Màn hình điều khiển : LED  .  Công suất in tối đa / tháng : 

10,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 1000 trang  . Kết nối 

căn bản : Hi-Speed USB 2.0 port

Sử dụng mực : HP107A W1107A ( 1000 trang )

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

10 Máy in HP Laser 107W

Máy in HP Laser 107W ( mạng không dây ) ( 1- 5 user )

In khổ A4, tốc độ in ( letter ): 20 trang / phut  . Trang in đầu tiên ( trạng thái sẵn 

sàng ) : chỉ  8.3 giây ( đen ) . Chất lượng in tốt nhất  1200 dpi * 1200 dpi .   Bộ vi xử 

lí  400 Mhz, Bộ nhớ  64 MB    Khả năng in trên thiết bị di động  : Apple AirPrint™; 

Google Cloud Print™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct printing . 

Ngôn ngữ in :  SPL .  Khay giấy vào : khay 150 trang,  khay giấy ra 100 trang  . Màn 

hình điều khiển : LED  .  Công suất in tối đa / tháng : 10,000 trang , công suất 

khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 1000 trang  . Kết nối căn bản : Hi-Speed USB 

2.0 port, Wireless 802.11 b/g/n

Sử dụng mực : HP107A W1107A ( 1000 trang )

Cái 01

11
Máy in HP Laser MFP 

135A 

Máy in HP Laser MFP 135A ( in , scan , copy ) ( 1-5 người sử dụng )

In khổ A4, tốc độ in ( letter ): 20 trang / phut  . Trang in đầu tiên ( trạng thái sẵn 

sàng ) : chỉ  8.3 giây ( đen ) . Chất lượng in tốt nhất  1200*1200 dpi . Bộ vi xử lí  

600 Mhz, Bộ nhớ  128 MB.  Ngôn ngữ in : SPL . Loại hình scan : scan mặt phẳng. 

Copy lên tới  99 trang , phóng to thu nhỏ từ  25% đến 400% .  Khay giấy vào : khay 

150 trang,  khay giấy ra 100 trang  . Màn hình điều khiển : LCD 2 dòng .  Công suất 

in tối đa / tháng : 10,000 trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 2000 

trang  . Kết nối căn bản : Hi-Speed USB 2.0

Sử dụng mực  :   HP107A W1107A ( 1000 trang )

Cái 01

12
Máy in HP Laser MFP 

135W 

Máy in HP Laser MFP 135W (in , scan , copy, mạng không dây) (1-5 người sử dụng)

In khổ A4, tốc độ in ( letter ): 20 trang / phut  . Trang in đầu tiên (trạng thái sẵn 

sàng) : chỉ  8.3 giây ( đen ) . Chất lượng in tốt nhất  1200*1200 dpi .  Bộ vi xử lí  

600 Mhz, Bộ nhớ  128 MB. . Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; 

Google Cloud Print™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi , Direct Printing . 

Ngôn ngữ in : SPL . Loại hình scan : scan mặt phẳng . Copy lên tới  99 trang , phóng 

to thu nhỏ từ  25% đến 400% .  Khay giấy vào : khay 150 trang,  khay giấy ra 100 

trang  . Màn hình điều khiển : LCD 2 dòng  .  Công suất in tối đa / tháng : 10,000 

trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 2000 trang  . Kết nối căn bản 

:Hi-Speed USB 2.0; Wireless 802.11 b/g/n

Sử dụng mực  :   HP107A W1107A ( 1000 trang )

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

13
Máy in HP Laser pro 

M404N

Máy in HP Laser pro M404N (mạng có dây ) 

In khổ A4, tốc độ in ( letter ): 40 trang / phut . Trang in đầu tiên ( trạng thái sẵn sàng 

) : chỉ  6.3 giây ( đen ) . Chất lượng in tốt nhất 1200 * 1200 dpi .   Bộ vi xử lí  1200 

Mhz, Bộ nhớ  256 MB.  Khả năng in trên thiết bị di động : Apple AirPrint™; 

Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobile Apps; Mopria™ 

Certified; ROAM capable for easy printing .  Ngôn ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, 

HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster . Khay giấy vào : khay ưu 

tiên : 100 trang , khay 250 trang,  khay giấy ra 150 trang  . Màn hình điều khiển : 

LED 2 dòng   .  Công suất in tối đa / tháng : 80,000 trang , công suất khuyến nghị in 

trong tháng : 750 đến 4000 trang  . Kết nối căn bản :1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host 

USB at rear side;Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network

Sử dụng mực  :  HP76A/X : CF276A/X  ( 3.000 or 10.000 trang)

Cái 01

14
Máy in HP Laser Pro 

MFP M227SDN

Máy in HP Laser Pro MFP M227SDN ( in , scan , copy, mạng có dây, 2 mặt  ) 

In khổ A4, khay lấy giấy tự động , tốc độ in ( letter ): 30 trang / phut  . Trang in đầu 

tiên ( trạng thái sẵn sàng ) : chỉ  6.4 giây ( đen ) . Chất lượng in tốt nhất  1200*1200 

dpi .  Bộ vi xử lí  800 Mhz, Bộ nhớ  256 MB. . Khả năng in trên thiết bị di động : 

HP ePrint; AirPrint 1.5 with media presence sensor; Google Cloud Print™ 2.0  . 

Ngôn ngữ in : PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG . Loại hình scan : scan 

mặt phẳng & scan khay lấy giấy tự động , tốc độ scan 14 trang / phút ( đen/trằng ) . 

Copy lên tới  99 trang , phóng to thu nhỏ từ  25% đến 400% . Khay giấy vào : khay 

ưu tiên 10trang , khay 250 trang, khay lấy giấy tự động 35 trang ,  khay giấy ra 150 

trang  . Màn hình điều khiển : LCD 2 dòng .  Công suất in tối đa / tháng : 30,000 

trang , công suất khuyến nghị in trong tháng : 250 đến 2500 trang  . Kết nối căn bản : 

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX

Sử dụng mực  :  HP30A CF230A (1600 trang ) or CF230X ( 3500 trang )  & Drum 

HP32A CF232A  ( 23.000 trang )

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

15
Máy in HP Laser Pro 

MFP M227FDW 

Máy in HP Laser Pro MFP M227FDW ( in , scan , copy, Fax, mạng có dây, 2 mặt, 

mạng không dây ) 

In khổ A4, khay lấy giấy tự động , tốc độ in ( letter ): 30 trang / phut  . Trang in đầu 

tiên ( trạng thái sẵn sàng ) : chỉ  6.4 giây ( đen ) . Chất lượng in tốt nhất  1200*1200 

dpi .  Bộ vi xử lí  800 Mhz, Bộ nhớ  256 MB. . Khả năng in trên thiết bị di động : 

HP ePrint;Wi-Fi Direct printing; AirPrint 1.5 with media presence sensor; Google 

Cloud Print™ 2.0; NFC touch-to-print enabled . Ngôn ngữ in : PCL5c; PCL6; PS; 

PCLmS; PDF; URF; PWG . Loại hình scan : scan mặt phẳng & scan khay lấy giấy 

tự động , tốc độ scan 14 trang / phút ( đen/trằng ) . Copy lên tới  99 trang , phóng to 

thu nhỏ từ  25% đến 400% . Fax : 33.6 Kbps , bộ nhớ 1000 trang . Khay giấy vào : 

khay ưu tiên 10trang , khay 250 trang, khay lấy giấy tự động 35 trang ,  khay giấy ra 

150 trang  . Màn hình điều khiển : 2.7 inch cảm ứng . Sử dụng mực  :  HP30A 

CF230A (1600 trang ) or CF230X ( 3500 trang )  & Drum HP32A CF232A  ( 

23.000 trang )

Cái 01

16
Máy in HP laser màu 

150A Printer

Máy in HP laser màu 150A Printer  ( 1 - 5 user ) 

In khổ A4 , tốc độ in : 18 trang / phut ( đen ) , 4 trang / phút ( màu ) . Trang in đầu 

tiên ( trạng thái sẵn sàng ) : chỉ  12.4 giây ( đen ) , 25.3 giây ( màu ) . Chất lượng in 

tốt nhất  600dpi * 600dpi  .   Bộ vi xử lí  400 Mhz, Bộ nhớ 64MB DDR .  Khay giấy 

vào :150 trang,  khay giấy ra 50 trang  . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang , 

công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 500 trang  . Kết nối căn bản :  Hi-

Speed USB 2.0 port 

Sử dụng mực : W2090A/91A/92A/93A  ( HP 119A ) & Drum W1120A ( HP 120A )

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

17
Máy in HP laser màu đa 

năng MFP 178NW 

Máy in HP laser màu đa năng MFP 178NW ( in, scan, copy ) mạng có dây & mạng 

không dây  ( 1-5 người sử dụng) : In khổ A4 , tốc độ in ( khổ giấy leeter ) : 18 trang / 

phút ( đen ) , 4 trang / phút ( màu ) . Trang in đầu tiên ( trạng thái sẵn sàng ) : chỉ 

12.4 giây ( đen ) , 25.3 giây ( màu ) . Chất lượng in tốt nhất  600dpi * 600dpi , Bộ vi 

xử lí  800 Mhz, Bộ nhớ 128MB DDR . Khả năng in trên thiết bị di động  :  HP 

Smart App , Apple AirPrint™ , Mobile Apps , Mopria™ Certified , Wi-Fi® Direct 

Printing , Google Cloud Print™ 8 . Loại hình scan : scan mặt phẳng , tốc độ scan 15 

trang / phút ( đen/trằng ) , 6 hình / phút ( màu ) . Copy lên tới  99 trang , phóng to 

thu nhỏ từ  25% đến 400%  . Ngôn ngữ in : HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript 

level 3 emulation, PCLm, PDF, URF . Khay giấy vào 150 trang , khay giấy ra 50 

trang . Màn hình điều khiển : LCD 2 dòng . Công suất in tối đa / tháng : 20,000 trang 

, công suất khuyến nghị in trong tháng : 100 đến 500 trang  . Kết nối căn bản : Hi-

speed USB 2.0 port, Fast Ethernet 10/100Base-Tx network port, Wireless 802.11 

b/g/n.

Sử dụng mực : W2090A/91A/92A/93A (HP 119A) & Drum W1120A ( HP 120A )

Cái 01

18
Máy (scan) quét ảnh HP 

Pro 2000 s2

Máy quét ảnh HP Pro 2000 s2 ( dạng đứng , 2 mặt ) 

Dạng đứng , khổ A4 . khay ADF  . Tốc độ quét : 35 trang / 70 hình / phút ( lelter , tại 

độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải : phần cứng lên tới 

600dpi ( đen trắng / màu )  . quang học lên tới 600dpi ( đen trắng / màu ) . Độ sâu 

quét : 256/24 bit / 48 bit ( ngoai / nội ) . Định dạng File : For text & images: PDF, 

JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf) and

Searchable PDF . Bộ nhớ 2

Cái 01

19
Máy (scan) quét ảnh HP 

Pro 3000S4 

Máy quét ảnh HP Pro 3000S4 ( dạng đứng, 2 mặt )

Dạng đứng , khổ A4 . khay ADF .Tốc độ quét : 40 trang / 80 hình / phút ( lelter , tại 

độ phân giải 300dpi , đen & trắng , xám & màu ) . Độ phận giải : phần cứng lên tới 

600*600dpi ( đen trắng / màu )  . quang học lên tới 600dpi ( đen trắng / màu ) . Độ 

sâu quét : 256/24 bit / 48 bit ( ngoai / nội )  . Định dạng File : For text & images: 

PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf) and

Searchable PDF . Bộ nhớ 256 MB . Công suất quét : 4000 trang / ngày . Kết nối : 

USB 2.0 (Hi-Speed) 

Cái 01

BẢNG BÁO GIÁ MÀN HÌNH MÁY TÍNH
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

1
Màn hình vi tính Dell 

E2318H 23"

Màn hình vi tính Dell E2318H 23' Wide LED, Full HD 1920 x 1080, VGA, 

1Display port, 03 Years, China.
Cái 01

2
Màn hình vi tính Dell 

P2319H 23"

Màn hình vi tính Dell P2319H 23.0 INCH, 1920X1080, VGA, HDMI, DP, USB3, 

LED, IPS, 03 Years, China.
Cái 01

3
Màn hình vi tính Dell 

E2420H 23.8"

Màn hình vi tính Dell E2420H 23.8" Full HD LED, IPS, 1920x1080, VGA, Display 

Port, 03 Years, China.
Cái 01

4
Màn hình vi tính Dell 

P2421D 23.8"

Màn hình vi tính Dell 24 P2421D 23.8inch, QHD 2560 x 1440, 1DisplayPort, 

1HDMI, 3Year, China
Cái 01

5
Màn hình vi tính HP 

22F 22inch 

Màn hình vi tính HP 22F 22inch IPS, Full HD 1920x1080, HDMi, VGA, 03 Year, 

China_3AJ92AA(đen)
Cái 01

6
Màn hình vi tính HP 

24fw 23.8"

Màn hình vi tính HP 24fw, IPS, 1920x1080, VGA, HDMi, 3Year, China_ 

3KS63AA(trắng)
Cái 01

7
Màn hình vi tính Lenovo 

L22e-20

Màn hình 21.5" FHD,  Panel VA/* Tỉ lệ khung hình: 16:9/* Thời gian đáp ứng: 

4ms/ 6ms/ 18ms/* Độ phân giải: 1920x1080 /* Độ tương phản tĩnh: 3000:1/* Độ 

tương phản động: 3M:1/* Độ bao phủ: 72% gam màu NTSC/* Độ sáng: 250cd/m2/* 

Góc nhìn (ngang/dọc): 178º (H) / 178º (V)/* Góc nghiêng (trước/sau): -5º (F)/ 22º 

(B)/* Màn hình: 16,7 triệu màu/* W x D x H: 489.3 x 41.5 x 296.8 (mm) - only 

LCD/* Màu sắc: Đen/* Khối lượng: 2.46kg/* Kết nối: VGA, HDMI, Audio out/* 

Phụ kiện đi kèm: Cáp VGA, dây nguồn/* Có thể treo tường/* Bảo hành: 36 tháng

Cái 01

8
Màn hình vi tính Lenovo 

L24i-10

Màn hình 23.8" FHD, IPS/* Tỉ lệ khung hình: 16:9/* Thời gian đáp ứng: 4ms/* Độ 

phân giải: 1920x1080 /* Độ tương phản tĩnh: 1000:1/* Độ tương phản động: 3M:1/* 

Độ bao phủ: 72% sRGB/* Độ sáng: 250cd/m2/* Góc nhìn (ngang/dọc): 178º (H) / 

178º (V)/* Góc nghiêng (trước/sau): -5º (F)/ 22º (B)/* Màn hình: 16,7 triệu màu/* 

W x D x H: 539.9 x 35.9 x 422.9 (mm) - only LCD/* Màu sắc: Đen/* Khối lượng: 

2.8kg/* Kết nối: VGA, HDMI, Audio out/* Phụ kiện đi kèm: Cáp VGA, Cáp 

HDMI, dây nguồn/* Bảo hành: 36 tháng

Cái 01

9
Màn hình vi tính ASUS 

VP228NE 21.5"

Màn hình LCD ASUS VP228NE 21.5INCH 1920x1080 CHỐNG LÓA, D-Sub, 

DVI-D. Cable VGA, DVI.- WARRANTY 03 YEAR ONSITE
Cái 01

10
Màn hình vi tính ASUS 

VA249HE 23.8"

MÀN HÌNH MÁY TÍNH ASUS VA249HE 23,8 inch, Full HD  1920x1080 D-Sub, 

HDMI - WARRANTY 03 YEAR ONSITE
Cái 01

BẢNG BÁO GIÁ MÁY TÍNH XÁCH TAY
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

1
Máy tính xách tay DELL 

INSPIRON 3501A 

DELL INSPIRON 3501A (Đen)

Core I3-1005G1 (1.2GHZ/4MB), 4GB DDR4-2666MHz (2 slot), 256GB SSD, 15.6 

inch FHD, Intel UHD Graphics 620, 802.11ac, Lan, Bluetooth, HDMI, 2*USB 3.1, 

1*USB 2.0, Windows 10 Home SL 64 bit, 3 cell, 2.2kg.

Cái 01

2

Máy tính xách tay DELL 

VOSTRO 5402

(Xám)

DELL VOSTRO 5402 (xám)

Core i5-10210U Processor (6MB Cache, up to 4.2 GHz), 8GB (1x8GB) DDR4 

3200MHz, 256GB SSD, 14.0 INCH FHD, Nvidia MX330 2GB GDDR5, 802.11ac, 

Bluetooth 5.0, Lan, FingerPrint, Card Reader, 2*USB 3.2, Type C, HDMI,  

Windows 10 Home Plus Single Language English, 3 cell, 1.4kg

Cái 01

3
Máy tính xách tay DELL 

INSPIRON 5490 (Silver)

DELL INSPIRON 5490 (Silver)

CORE I5-10210U (1.6GHZ/6MB), 8GB (2x4GB) DDR4 2666MHz, 512GB SSD, 

14.0 inch FHD, NVIDIA GEFORCE MX230 2GB, 802.11ac, Bluetooth 5.0, HDMI,  

 2*USB 3.1, 1*USB 2.0, Card Reader, Type C, Windows 10 Home SL 64bits, 

1.48kg, 3 cell 51Whr

Cái 01

4
Máy tính xách tay DELL 

Vostro 3590 (Đen)

DELL Vostro 3590 (Đen)

Core i7-10510U (1.80GHz/8MB), 8GB DDR4-2666MHz, 256GB SSD, 15.6 inch 

FHD, AMD Radeon 610 2GB GDDR5, Webcam HD, Wireless + Bluetooth, 

DVDRW, LAN, Card Reader, FingerPrint, 2*USB 3.1 Gen 1, 1*USB 2.0, HDMI, 

VGA, Windows 10 Home Single Language 64-bit,  2.159 kg, 3 cell.

Cái 01

5

Máy tính xách tay HP 

Elitebook 830 G7

(Màu Bạc)

HP Elitebook 830 G7 (bạc)

Core i5-10210U(1.60 GHz/6MB), 8GB RAM DDR4 2666 (2 slot), 256GB SSD 

PCIe NVMe, 13.3inch FHD (1920x1080)/IPS, Intel Graphics, Webcam, NFC, Wlan 

ax+BT, Fingerprint, 2*USB Type C, 2*USB 3.1, HDMI, 3cell 53Wh, Win 10 Pro 

64, 1.23kg

Cái 01

6

Máy tính xách tay 

LENOVO ThinkBook

14IIL_(Xám)

LENOVO ThinkBook 14IIL_(Xám)

Core I5-1035G1(1.0GHZ/6MB), 4GB DDR4 2666 (only 1 slot), 256SSD M.2, 

14.0inch FHD (1920x1080) Anti Glare, Intel UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth 

5.0, CardReader, 1*USB 3.1 Gen 1, 1*USB 3.1 Gen 2, RJ-45, HDMI, FingerPrint, 

TPM, 3Cell 45WH, NO OS, 1.5kg

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

7

Máy tính xách tay 

LENOVO THINKPAD

X13 (Đen)

LENOVO THINKPAD X13 (Đen) 

Core I5-10210U(1.6GHZ/6MB), 8GB DDR4 2666 (1 slot Onboard), 512GB SSD 

M.2 NVME, 13.3inch FHD(1920x1080) Anti Glare, Intel UHD Graphics,  Wi-Fi 

2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0, 2*USB 3.2, 1*USB Type-C Gen 1,1*USB Type-C 

Gen 2, HDMI, Fingerprint, 6cell 48Wh, NO OS, 1.29 kg

Cái 01

1
Máy tính để bàn Dell 

Vostro  3681ST

Máy tính để bàn Dell Vostro  3681ST Core i3-10100 (3.6GHz), 4GB DDR4, 

2666MHz, 1TB HDD, Intel UHD Graphics 630, NO DVD, Wireless&Bluetooth, 

USB Mouse & Keyboard, Win10SL, 1 year, Malaysia

Bộ 01

2
Máy tính để bàn Dell 

Vostro 3888MT

Máy tính để bàn Dell Vostro 3888MT Core i5-10400(2.9GHz), 4GB DDR4 

2666MHz, 1TB 3.5" SATA HDD, Intel UHD Graphics 630, NO DVD, WL & 

Bluetooth,  USB Mouse & Keyboard,  Win10SL, 01Year

Bộ 01

3
Máy tính để bàn Dell 

Vostro 3888 MT

Máy tính để bàn DellVostro 3888 MT i7-10700 processor(8-Core, 16M Cache, 

2.9GHz to 4.8GHz), 8GB (8GB x1) DDR4, 2933MHz, 1TB 7200rpm HDD, DVD 

RW, WL+BT,Keyboard & Mouse,Win10 SL,01 Year, Malaysia

Bộ 01

4
Máy tính để bàn Dell 

Vostro 3681 ST

Máy tính để bàn Dell Vostro 3681 ST i7-10700(8*2.9), 8GB DDR4, 512GB SSD, 

DVDRW, 5in1, WL+BT, Keyboard & Mouse, Win10 SL, 01 Year, Malaysia
Bộ 01

5
Máy tính để bàn HP 

Pavilion TP01-1112d

Máy tính để bàn HP Pavilion TP01-1112d, Core i5-10400(2.90 GHz,12MB),4GB 

RAM,1TB HDD,DVDRW,Intel UHD Graphics,Wlan ac+BT,USB Keyboard & 

Mouse,Win 10 Home 64,Silver,1Year, China_180S2AA

Bộ 01

6
Máy tính để bàn HP 

Pavilion TP01-1113d

Máy tính để bàn HP Pavilion TP01-1113d, Core i5-10400(2.90 GHz,12MB),8GB 

RAM,1TB HDD,DVDRW,Intel UHD Graphics,Wlan ac+BT,USB Keyboard & 

Mouse,Win 10 Home 64,Silver,1Year, China_180S3AA

Bộ 01

7
Máy tính để bàn HP 

280 Pro G5 Microtower

Máy tính để bàn HP 280 Pro G5 Microtower, Core i7-9700(3.00 GHz,12MB),8GB 

RAM,512GB SSD,DVDRW,Intel UHD Graphics,Serial Port,USB Keyboard & 

Mouse,FreeDos,1Year, China_9GD39PA

Bộ 01

8
Máy tính để bàn HP 

Pavilion TP01-1118d

Máy tính để bàn HP Pavilion TP01-1118d, Core i7-10700F(2.90 GHz,16MB),8GB 

RAM,1TB HDD,DVDRW,GeForce GTX 1650 4GB,Wlan ac+BT,USB Keyboard 

& Mouse,Win 10 Home 64,Silver,1Year, China_180S8AA

Bộ 01

BẢNG BÁO GIÁ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

9
Máy tính để bàn Lenovo 

V530-15ICB

Máy tính để bàn Lenovo V530-15ICB,i5-9400(2.9GHz/9MB),4GB DDR4,1TB HD 

7200RPM,DVDRW,USB CALLIOPE KB,USB CALLIOPE MOUSE,No 

OS,Tower,1Y WTY

Bộ 01

10
Máy tính để bàn Lenovo 

V530-15ICR

Máy tính để bàn Lenovo V530-15ICR,i5-9400(2.9GHz/9MB),8GB DDR4,1TB HD 

7200RPM,DVDRW,USB CALLIOPE KEYBOARD,USB CALLIOPE MOUSE,No 

OS,Tower,1Y WTY

Bộ 01

11
Máy tính để bàn Mini 

Asus PN62S

Máy tính để bàn Mini Asus PN62S i5-10210U/4G/256GB 

SSD/UMA/Đen/Wifi+BT/KB/M/3YW
Bộ 01

1

Máy photocopy đen trắng 

FUJI XEROX 

Docucentre S2110

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan màu - DADF - Duplex

Thông số kỹ thuật:

 + Tốc độ copy/In: 21 trang/ phút

 + Tốc độ scan: 23 trang/ phút (màu, đen trắng)

 + Bộ nhớ: 256MB

 + 01 khay nạp giấy chính (250 tờ)

 + 01 khay giấy tay (100 tờ)

 + Khổ giấy A5 -A3

 + Sao chụp liên tục: 999 tờ

 + Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%

 + Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn 

 + Bộ đảo bản sao tự động (Duplex)

 + Chuẩn kết nối: Ethernet 10/100Base -TX, USB2.0

 + Scan màu, scan mạng

Bộ 01

BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHOTO
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

2

Máy photocopy đen trắng 

FUJI XEROX 

Docucentre S2320

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan màu- DADF - Duplex

Thông số kỹ thuật:

 + Tốc độ copy/In: 23 trang/ phút

 + Tốc độ scan: 25 trang/ phút (màu, đen trắng)

 + Bộ nhớ: 512MB

 + 01 khay nạp giấy chính (250 tờ)

 + 01 khay giấy tay (100 tờ)

 + Khổ giấy A5 -A3

 + Sao chụp liên tục: 999 tờ

 + Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%

 + Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn 

 + Bộ đảo bản sao tự động (Duplex)

 + Chia bộ bản sao ngang dọc

 + Scan màu, scan mạng

 + Chuẩn kết nối: Ethernet 10/100Base -TX, USB2.0

Bộ 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

3

Máy photocopy đen trắng 

FUJI XEROX ApeosPort 

2560   

 Chức năng chuẩn: Copy/In mạng/Scan mạng màu- DADF - Duplex 

 Thông số kỹ thuật: 

  + Tốc độ copy/In: 25 trang/ phút   

  + Tốc độ scan: 55 trang/ phút ( màu, đen trắng) 

  + Bộ nhớ: 4GB 

  + Ổ cứng: SSD 128GB 

  + 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay) 

  + 01 khay giấy tay (96 tờ) 

  + Khổ giấy A5 -A3 

  + Sao chụp liên tục: 999 tờ 

  + Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400% 

  + Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn  

  + Bộ đảo bản sao tự động (Duplex) 

  + Chia bộ bản sao so le 

  + Giao diện điều khiển: LCD màu 7 inch 

  + Chuẩn kết nối: Ethernet 10/100/1000Base -TX, USB3.0 

  + Tính năng scan đến Email, Mailbox, PC/server 

 Bảo hành Ap 2560: 48.000 bản hoặc 12 tháng tùy điều kiện nào tới trước. 

Bộ 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

4

Máy photocopy đen trắng 

FUJI XEROX 

Docucentre-V4070

Chức năng chuẩn: Copy/In mạng- DADF - Duplex

Thông số kỹ thuật:

 + Tốc độ copy/In: 45 trang/ phút

 + Bộ nhớ: 4GB

 + HDD: 160 GB ( khả dụng 128Gb)

 + 02 khay nạp giấy chính (500 tờ/khay)

 + 01 khay giấy tay (96 tờ)

 + Khổ giấy A5 -A3

 + Sao chụp liên tục: 999 tờ

 + Tỉ lệ thu phóng: 25% - 400%

 + Bộ nạp và đảo bản gốc tự động (DADF) - Có sẵn 

 + Bộ đảo bản sao tự động (Duplex)

 + Chia bộ bản sao so le

 + Giao diện điều khiển: LCD màu 9 inch

 + Chuẩn kết nối: Ethernet 10/100Base -TX, USB2.0

Bộ 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

5

Máy photocopy đa chức 

năng Ricoh Aficio 

MP 2555SP

Máy photocopy đa chức năng Ricoh Aficio MP 2555SP

Thông tin tổng quát: Copy-In-Scan mạng

- Máy photocopy kỹ thuật số để bàn, khổ giấy từ A6 đến A3

- Tốc độ sao chụp: 25 trang/phút

- Thời gian khởi động: 20 giây

- Sao chụp liên tục: 999 tờ; Mức phóng to thu nhỏ: 25% - 400% tăng từng 1%

- Bộ nhớ: 2GB + 320G HDD 

- Khay giấy vào tiêu chuẩn: 2x550 tờ; Khay giấy tay: 100 tờ

- Độ phân giải: 600x600 dpi

- Tính năng đảo mặt bản sao: có sẵn

- Chức năng in: USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-T X/1000base-T

- Tốc độ in: 25/30/35 trang/phút

- Ngôn ngữ in: PCL5e; PCL6; PDF Direct,PS3, Adobe PostScript3,Adobe PDF

- Chức năng quét ảnh màu

- Tốc độ scan ARDF: 80 bản/phút; Quét và gửi: Email; Folder; USB/SD

- Điện năng tiêu thụ: 1.6KW

- Màn hình cảm ứng 10 inch

CÓ CHỨC NĂNG ĐẢO MẶT BẢN GỐC TỰ ĐỘNG

Bộ 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

6

Máy photocopy đa chức 

năng Ricoh Aficio 

MP 3055SP

Máy photocopy đa chức năng Ricoh Aficio MP 3055SP

Thông tin tổng quát:

- Copy-In-Scan mạng

- Máy photocopy kỹ thuật số để bàn, khổ giấy từ A6 đến A3

- Tốc độ sao chụp: 30 trang/phút

- Thời gian khởi động: 20 giây

- Sao chụp liên tục: 999 tờ

- Mức phóng to thu nhỏ: 25% - 400% tăng từng 1%

- Bộ nhớ: 2GB + 320G HDD 

- Khay giấy vào tiêu chuẩn: 2x550 tờ

- Khay giấy tay: 100 tờ

- Độ phân giải: 600x600 dpi

- Tính năng đảo mặt bản sao: có sẵn

- Chức năng in: USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-T X/1000base-T

- Tốc độ in: 25/30/35 trang/phút

- Ngôn ngữ in: PCL5e; PCL6; PDF Direct,PS3, Adobe PostScript3,Adobe PDF

- Chức năng quét ảnh màu

- Tốc độ scan ARDF: 80 bản/phút

- Quét và gửi: Email; Folder; USB/SD

- Điện năng tiêu thụ: 1.6KW

- Màn hình cảm ứng 10 inch

CÓ CHỨC NĂNG ĐẢO MẶT BẢN GỐC TỰ ĐỘNG

Bộ 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

7

Máy Photocopy trắng đen 

Toshiba Digital Copier e-

STUDIO 2518A

Photocopy trắng đen Toshiba Digital Copier e-STUDIO 2518A: 

 Tính năng kỹ thuật : 

- Tốc độ : 25 trang/ phút

- Hiển thị : màn hình màu cảm ứng 10.1” chuẩn WVGA.

- Copy đầu tiên : 4.3 giây; Thời gian khởi động : xấp xỉ 20 giây

- Độ phân giải copy : 2,400x600dpi với chế độ

smoothing. 

- Nạp tay : 100x148 mm to A3, envelope.

- Copy liên tục : 999 trang

- Chuẩn hộc giấy : 550 tờ x 2 (A5R –A3  - 60-256g/m).

- Nạp và đảo bản sao : có sẵn trong máy.(60 – 256 g/m2; - Phóng to thu nhỏ : 25% - 

400%

- Cân nặng : xấp xỉ 55 kg

- Kích thước : 585(rộng)x585(dài)x787(cao)

mm. 

- Mực : 43,900 trang (với 5% mật độ phủ của chữ  trên tờ A4) 

- Chế độ sleep mode : 0.7W

- CPU : Intel Atom 1.33GHz(lõi kép); - Bộ nhớ : 2GB

- Lưu trử : ổ cứng HDD 320GB tự mã hóa và bảo mật của Toshiba. 

- Dung lượng giấy chuẩn : 1200tờ

Bộ 01

1

Giá 

thuê/ 

tháng

01

2

Giá 

thuê/ 

tháng

01

MÁY PHOTOCOPY ĐA CHỨC NĂNG  (In màu – copy màu – scan màu)

Tính năng kỹ thuật:

In + Scan

MÁY PHOTOCOPY ĐA CHỨC NĂNG (COPY-IN trắng đen-SCAN MÀU)

Tính năng kỹ thuật:

Copy + In + Scan màu 

DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY - THỜI GIAN ÁP DỤNG 12 THÁNG

BẢNG BÁO GIÁ MÁY HỦY GIẤY
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

1
Máy hủy giấy DSB FD-

506M

- Họng hủy: 230mm

- Hủy vụn: 5x34mm

- Hủy Credit Card/Kim bấm

- Hủy 4-6 tờ A4/70gms/lần

- Tự động hủy/dừng

- Chức năng trả ngược giấy

- Tốc độ hủy 3m/phút

- Thùng giấy: 14 lít

- Kích thước (WxDxH): 318x198x342mm

- Trọng lượng: 3.2kg, Màu đen

Cái 01

2
Máy hủy giấy BOSSER 

180X gold

- Họng hủy: 220mm

- Hủy vụn: 3.9x40mm, hủy rất êm

- Công suất: 8-10 tờ A4/70gms

- Hủy được kim kẹp, kim bấm

- Tốc độ hủy: 3m/phút

- Tự động hủy/dừng

- Chức năng chống kẹt giấy

- Chức năng trả ngược giấy

- Chức năng bảo vệ quá tải

- Dao cắt bằng thép đặt biệt siêu bền

- Thùng giấy: 25 lít

- Trọng lượng: 8kg

- Kích thước: 365x237x482mm

Cái 01

BẢNG BÁO GIÁ MÁY ÉP PLASTIC 
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

1 Máy ép DSB HQ-236

- Ép nóng, ép nguội

- Thời gian nóng rất nhanh: 1.5 phút

- Tốc độ ép nhanh: 400mm/phút

- Chức năng ép ảnh tuyệt đẹp

- Chức năng chống kẹt giấy

- 2 trục rulô ép

- Ép khổ giấy A4 = 230mm

- Định lượng film ép: 80-125 micron

- Nhiệt độ 150oC, 320W

- Trọng lượng: 1.1kg

- Kích thước: 356x151.6x66.5 mm

Cái 01

2 Máy ép DSB HQ-335

- Ép nóng, ép nguội

- Thời gian nóng nhanh: 3-5 phút

- Chức năng ép ảnh tuyệt đẹp

- Chức năng chống kẹt giấy

- 2 trục rulô ép

- Ép khổ giấy A3 = 330mm

- Định lượng film ép: 80-125 micron

- Nhiệt độ 150oC, 365W

- Trọng lượng: 1.53kg

- Kích thước: 450x145x65 mm

Cái 01

3
Máy ép SO-GOOD 230 

SUPER

- Ép nóng, ép nguội

- Thời gian nóng: 4-5 phút

- Chức năng ép ảnh tuyệt đẹp

- Chức năng trả ngược chống kẹt giấy

- Chức năng điều chỉnh nhiệt độ

- 4 trục rulô ép

- Ép khổ giấy A4 = 220mm

- Định lượng film ép: 75-250 micron

- Nhiệt độ 170oC, 500W

- Trọng lượng: 3.4kg

- Kích thước: 360x160x100 mm

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

4 Máy ép DSB SUPER-336

- Ép nóng, ép nguội

- Thời gian nóng rất nhanh: 1phút

- Bàn phím điều khiển cảm ứng

- Tốc độ ép cực nhanh: 800mm/Phút

- Chức năng ép ảnh tuyệt đẹp

- Chức năng trả ngược chống kẹt giấy

- Chức năng điều chỉnh nhiệt độ

- 4 trục rulô ép

- Ép khổ giấy A3 = 330mm

- Định lượng film ép: 75-125 micron

- Nhiệt độ 250oC, 1.600W

- Tự động tắt nguồn sau 30 phút không hoạt động

- Trọng lượng: 3.15 kg

- Kích thước: 506x158x86mm

Cái 01

1
MÁY ĐÓNG LÒ XO 

NHỰA DSB CB-180

- Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ

- Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm

- Hệ thống đóng bằng tay 

- Số lượng giấy đục lổ: 18 tờ A4 (70gms)/lần

- Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ

- Chức năng canh lề, chỉnh gáy

- Chức năng bỏ 2 lổ đóng 20 & 21 rất tiện dụng

- Lò xo sử dụng: 6mm – 51mm (20 - 500 tờ)

- Trọng lượng: 5 kg

- Kích thước: 405x295x170 mm

Cái 01

BẢNG BÁO GIÁ MÁY ĐÓNG SÁCH LÒ XO
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

2
MÁY ĐÓNG LÒ XO 

NHỰA BOSSER CB-308

- Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ

- Hệ thống đóng bằng tay 

- Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm

- Số lượng giấy đục lổ: 12 tờ A4 (70gms)/lần

- Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ

- Chức năng canh lề, chỉnh gáy từ 2.5mm đến 6.5mm

- Lò xo sử dụng: 6mm – 51mm (20 - 500 tờ)

- Dao đóng bằng thép đặc biệt siêu bền

- Thân máy được thiết kế bằng kim loại

- Trọng lượng: 4.8 kg

- Kích thước: 370x225x160 mm

Cái 01

3

MÁY ĐÓNG LÒ XO 

NHỰA BOSSER CB-

9026A

- Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ

- Hệ thống đóng bằng tay 

- Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm

- Số lượng giấy đục lổ: 18-20 tờ A4 (70gms)/lần

- Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ

- Chức năng canh lề, chỉnh gáy từ 2.5mm đến 6.5mm

- Chức năng bỏ 21 lổ đóng tiện dụng cho các khổ giấy

- Lò xo sử dụng: 6mm – 51mm (20 - 500 tờ)

- Dao đóng bằng thép đặc biệt siêu bền

- Thân máy được thiết kế bằng kim loại

- Trọng lượng: 9.7 kg

- Kích thước: 400x320x200 mm

Cái 01

BẢNG BÁO GIÁ MÁY ẢNH
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

1
Máy ảnh Canon EOS 

3000D 18-55 DC III

-'Cảm biến CMOS 18.0 megapixel

- Bộ xử lý hình ảnh DIGIC 4+

- Hệ thống đo nét tiên tiến với 9 điểm

- Màn hình LCD 3.0inch 

- Tốc độ màn trập 30 - 1/4000giây

- Tốc độ chụp liên tục tối đa 3.0 hình/giây

- ISO 100-6400 (mở rộng 12800)

- Quay phim Full HD

- Kết nối Wifi / NFC

- Pin tương thích LP-E10

Cái 01

2
Máy ảnh Canon 

POWERSHOT SX740HS

- Cảm biến CMOS 20.3MP

- Bộ xử lý hình ảnh DIGIC 8

- Zoom quang học 40x , chống rung

- Chụp liên tục 10 khung hình / giây

- Quay phim video 4K

- Kết nối Wi-Fi và Bluetooth

- ISO 100-3200 (Mở rộng)

- Trọng lượng: 299 gram 

- Pin tương thích: NB-13L

Cái 01
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

3
Máy ảnh Canon EOS 

M200 kit 15-45

- Bộ xử lý hình ảnh DIGIC 8

- Cảm biến CMOS APS-C 24,1mpx

- ISO 100 – 25600

- Hỗ trợ Dual Pixel CMOS AF, tối đa tới 143 điểm AF

- Tốc độ chụp liên tiếp tối đa tới 6,1 hình/giây

- Màn hình lật cảm ứng 3 inch, 1,04 triệu chấm

- Khả năng quay video tối đa: 4K 24p, FHD 60p, HD 120p

- Cổng kết nối: Mini HDMI, Mini USB

- Thẻ nhớ: 1 thẻ SD

- Kết nối không dây: Wifi, Bluetooth

- Khối lượng: 299g

- Pin: LP-E12

- Khả năng chụp tối đa tới 305 hình khi sạc đầy pin

- Kích thước: 108 x 67 x 35 mm

Cái 01

1
Điện thoại Panasonic KX-

T7700

- Loại: Để bàn/Treo tường.

- Số line đầu vào: 1.

- Chế độ quay số: Tone (DTMF).

- 3 mức chuông báo.

- Chuyển tiếp cuộc gọi (Flash).

- Chế độ quay số lại (Redial).

- Chế độ tắt tiếng (Mute).

- Tạm ngừng quay số (Pause).

- Âm thanh nghe gọi đảm bảo rõ ràng, chân thực.

- Kích thước: 203 x 130 x 75 mm.

- Trọng lượng: 380g.

- Màu sắc: Đen/Trắng.

Cái 01

2
Điện thoại Panasonic KX-

TS520

- 3 số gọi nhanh (bằng một phím bấm)

- 3 mức âm lượng chuông

- Gọi lại số gần nhất

- Đèn báo cuộc gọi đến.

Cái 01

BẢNG BÁO GIÁ ĐIỆN THOẠI ĐỂ BÀN
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

3

Điện thoại Panasonic KX-

TSC11

- Có 50 bộ nhớ

- Có màn hình hiển thị số gọi đi, đến 2 dòng (hệ FSK & DTMF)

- Lưu 50 số gọi đến và 10 số vừa gọi đi

- Có 3 cấp điều chỉnh âm lượng

- Khóa cuộc gọi liên tỉnh và quốc tế.

Cái 01

1

Điện thoại Panasonic KX-

TGB110

- Màn hình LCD 1.4” hiển thị rõ nét

- Đèn màn hình màu cam.

- Danh bạ lưu 50 tên và số

- Hiển thị 20 số gọi đến*

- Nhớ 10 số gọi đi

- 2 số gọi nhanh

- Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn

- Chức năng câm tiếng, khóa máy

- Thời gian thoại lên tới 10h, thời gian chờ 200h

- Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.

Cái 01

2
Điện thoại Panasonic KX-

TGB112
Bộ 2 tay giống KX-TGB110 Cái 01

3
Điện thoại Panasonic KX-

TGC310

Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét.

Danh bạ lưu 50 tên và số

Hiển thị số gọi đến*

Nhớ 10 số gọi đi

6 phím gọi nhanh

Đàm thoại 3 bên

Loa ngoài hai chiều

Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng

Trả lời bằng phím bất kì

Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn

Chức năng khóa máy

Thời gian thoại lên tới 16h, thời gian chờ 200h

Chức năng chuyển cuộc gọi, đàm thoại giữa các tay con.

Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con

Cái 01

BẢNG BÁO GIÁ ĐIỆN THOẠI DECT 

30/33



Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

4
Điện thoại Panasonic KX-

TGC312
Bộ Dect 2 tay giống KX-TGC310 Cái 01

1
Điện thoại Apple 

iPhone 12 mini 128GB

Màn hình: OLED, 5.4", Super Retina XDR

Hệ điều hành: iOS 14

Camera sau: 2 camera 12 MP

Camera trước: 12 MP

CPU: Apple A14 Bionic 6 nhân

RAM: 4 GB

Bộ nhớ trong: 128 GB

Cái 01

2
Điện thoại Apple 

iPhone 12 64GB

Màn hình 6.1", Super Retina XDR, AMOLED

Camera sau 12.0 MP + 12.0 MP

Camera Selfie 12.0 MP

RAM  4 GB

Bộ nhớ trong 64 GB

CPU A14 Bionic

GPU Apple GPU 4 nhân

Dung lượng pin 2815 mAh

Thẻ sim 2, 1 eSIM, 1 Nano SIM

Hệ điều hành iOS 14

Cái 01

BẢNG BÁO GIÁ ĐIỆN THOẠI IPHONE & IPAD
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

3

Máy tính bảng Apple 

iPad Wi-Fi + Cellular 

32GB

Màn hình 10.2" , Retina HD , IPS LCD , 2160 x 1620 Pixel

Camera sau 8.0 MP

Camera Selfie 1.2 MP

RAM  3 GB

Bộ nhớ trong 32 GB

CPU A12 Bionic

GPU Apple GPU 4 nhân

Dung lượng pin Đang cập nhật

Thẻ sim 1

Hệ điều hành iPadOS

Cái 01

4

Máy tính bảng Apple 

iPad Pro Wi‑Fi 

128GB, 11inch, Ipad 

Pro 11 

Màn hình: Liquid Retina, 11"

Hệ điều hành: iPadOS 14

CPU: Apple A12Z Bionic

RAM: 6 GB

Bộ nhớ trong: 128 GB

Camera sau: Chính 12 MP & Phụ 10 MP, TOF 3D LiDAR

Camera trước: 7 MP

Đàm thoại: FaceTime

Trọng lượng: 471 g

Dung lượng pin: 28.65 Wh (Khoảng 7600 mAh)

Cái 01

1
HDD SEAGATE 1TB 

SkyHawk
SATA 6Gbps, 64MB Cache, 5900rpm, 3.5" Cái 01

2
HDD  SEAGATE 2TB 

SkyHawk
SATA 6Gbps, 64MB Cache, 5900rpm, 3.5" Cái 01

3
HDD WESTERN WD 

1TB - BLUE
7.200rpm, Cache 64M  Blue Cái 01

4
HDD WESTERN WD 

2TB - BLUE
Sata 3 (6Gb/s) - 5.400rpm, Cache 256M  Blue Cái 01

BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH
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Thiết bị văn phòng TTD

STT TÊN SẢN PHẨM THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL

  Đơn Giá

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Thuế 

GTGT

Thành Tiền

(đã bao gồm 

thuế GTGT)

5
HDD WESTERN WD 

1TB - BLACK
WD HDD Black 1TB 3.5" SATA 3/ 64MB Cache/ 7200RPM (Màu đen) Cái 01

6 Chuột Logitech B100 USB optical, 1000dpi, model Văn Phòng (Đen) Cái 01

7 Chuột Logitech B175 Không dây Optical, 1000dpi, Receiver siêu nhỏ (Đen) Box trắng Cái 01

8 Chuột Logitech M325

Logitech Wireless Mouse M325

DARK-LIGHT SILVER/ PEACOCK BLUE/ DUSTY ROSE

(Không dây/ 5 nút bấm bao gồm cuộn nghiêng/ di chuyển Micro chính xác để lướt 

web/ Đầu cắm đa thiết bị/ pin AA)

Cái 01

9 Bàn phím Logitech K120 USB, chống thấm, siêu bền. Cái 01

10 Bàn phím Logitech K200

K200 với thiết kế gần giống với K120, có tích hợp tổ hợp phím media,

tăng giảm âm lượng, độ bền lên đến 5 triệu lần nhấn, K200 là mẫu bàn phím co dây 

cơ bản dành cho các thiết bị như Laptop, PC.

Cái 01

11
KB + Mouse Logitech 

MK120
Bàn phím + Chuột Optical độ nét cao, chống thấm, bền đẹp. Cái 01

12
KB + Mouse Logitech 

MK200
Bàn phím + Chuột Optical độ nét cao, chống thấm, bền đẹp. Cái 01

* Các điều khoản thương mại:

+ Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

+ Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý Khách hàng. 

 Trân trọng kính chào!

+ Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới tận kho bên mua trong địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai.

+ Chế độ bảo hành: Bảo hành đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Tất cả hàng hóa đều mới 100%, chưa qua sử dụng, đóng gói nguyên đai nguyên kiện theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Điện thoại: 0911260938

Email: trongoivanphongpham@gmail.com
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